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	Chuyên mục 1

(thông tin về đất nước, con người)
	Phần I: Giới thiệu khái quát về thị trường nghiên cứu

	
	1. Thông tin cơ bản: 
Tên gọi: Tỉnh Quảng Đông. 

Vị trí địa lý: Nằm tại phía cực nam của Trung Quốc, đông giáp tỉnh Phúc Kiến, bắc giáp tỉnh Giang Tây, Hồ Nam, tây giáp khu tự trị Quảng Tây, nam giáp biển. Có hai cánh đông tây của đồng bằng châu thổ Châu Giang lần lượt giáp với Hongkong và Macao. Có bán đảo Lôi Châu ở phía tây nam đối diện với đảo Hải Nam qua eo biển Quỳnh Châu.

Diện tích: 179800 km2. 
Dân số thường trú: Trên 93 triệu người. 
Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Trung Quốc phổ thông. 
Ngôn ngữ địa phương: Phương ngữ Quảng Châu. 

Thủ phủ: Thành phố Quảng Châu. 

Tiền tệ: Nhân dân tệ. 

Thể chế chính phủ: Chính quyền nhân dân cấp tỉnh, trực thuộc Chính phủ trung ương Trung Quốc. 
 

	
	2. Địa lý: 
Vị trí địa lý: Toàn bộ tỉnh Quảng Đông nằm ở vị trí từ 20,13 độ  - 25,31 độ vĩ Bắc; từ 109,39 độ - 117,19 độ kinh Đông. 

Diện tích: Tổng diện tích là 179800km2. Chiều rộng từ Tây sang Đông khoảng 800 km; chiều dài từ Bắc xuống Nam chừng 600 km.  

Tài nguyên thiên nhiên: 
Quảng Đông là tỉnh người nhiều đất ít. Diện tích đất nông nghiệp năm 2006 đạt trên 14,9 triệu ha. Trong đó đất canh tác là trên 2,88 triệu ha, đất vườn 967600 ha, đất rừng trên 10,1 triệu ha, đất chăn thả 27200 ha, đất nông nghiệp khác 901800 ha. 
Quảng Đông có lượng mưa dồi dào, sông ngòi nhiều, tài nguyên nước phong phú. Tổng lượng mưa/ năm đạt 319,4 tỷ m3. Tổng lượng dòng chảy sông ngòi đạt 181,9 tỷ m3. Lượng nước dưới lòng đất đạt 6 tỷ m3. Tài nguyên nước bình quân đầu người có thể khai thác đạt 4700 m3. Tài nguyên sức nước trên lý thuyết đạt trên 10,7 triệu kw. Dung lượng lắp máy có thể khai thác đạt trên 6,6 triệu kw. 
Quảng Đông giàu tài nguyên khoáng sản kim loại hiếm và kim loại màu. Hiện đã tìm thấy 131 loại khoáng sản. Đã thăm dò được trữ lượng của 97 loại. 
Quảng Đông có 7055 loài thực vật hoang dã, chiếm 26% của cả Trung Quốc. Có 633 loài thực vật trồng trọt. Quảng Đông có 829 loài động vật có xương sống. Trong đó thú có 124 loài, chim có 510 loài, bò sát có 145 loài, lưỡng thê có 50 loài, lần lượt chiếm 30%, 43,4%, 46% và 25,5% của toàn Trung Quốc. Ngoài ra còn có động vật thủy sinh nước ngọt như cá 281 loài.
Quảng Đông có đường bờ biển dài, tài nguyên biển phong phú. Sản lượng đánh bắt và nuôi trồng hải sản một năm ước đạt 4 triệu tấn. Diện tích nuôi trồng nước mặn đạt 775700 ha, trong đó diện tích nuôi trồng thực tế đạt 208200 ha. Quảng Đông là tỉnh lớn nổi tiếng về hải sản của Trung Quốc. 

	
	3. Khí hậu

Quảng Đông nằm ở vùng khí hậu gió mùa Đông Á, từ bắc xuống nam chia thành các đai khí hậu nhiệt đới Trung Á, nhiệt đới Nam Á và khí hậu nhiệt đới, là tỉnh có tài nguyên nắng, nhiệt và nước phong phú nhất Trung Quốc. Thời gian mặt trời chiếu bình quân năm là 1745,8 giờ. Nhiệt độ bình quân năm là 22,3 độ C. 
Lượng mưa phong phú, bình quân năm đạt 1777 mm

	
	3. Xã hội: 
Dân số: Dân số thường trú trên 93 triệu người vào năm 2006. Dân số thành thị, thị trấn chiếm 63%, dân số nông thôn chiếm 37%. Dân số độ tuổi từ 15-64 chiếm 72,06%. Dân số từ 65 tuổi trở lên chiếm 7,42%. 

Ngôn ngữ: Chủ yếu phổ biến 03 phương ngữ của tiếng Hán, gồm tiếng Quảng Chaâ, tiếng Khách, tiếng Mân. 

Dân tộc: Có đủ 56 dân tộc của Trung Quốc, trong đó dân tộc Hán chiếm 98,16%. Các dân tộc thiểu số có Choang, Dao, Hồi, Mãn...

Tôn giáo: Có 05 tôn giáo là Phật giáo, Đạo giáo, Islam giáo, Thiên chúa giáo và Ki-tô giáo. 

	
	5. Thể chế và cơ cấu hành chính: 

Thể chế chính trị: Là một tỉnh thuộc Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa, theo thể chế nhà nước xã hội chủ nghĩa do Đảng cộng sản lãnh đạo. Có hội đồng nhân dân, có chính quyền nhân dân. 
Đảng phái chính trị: Có đảng cộng sản Trung Quốc giữ vai trò lãnh đạo đất nước. Ngoài ra có các đảng phái dân chủ như: Đảng Quốc dân, đảng Dân minh, đảng Dân kiến, đảng Dân tiến, đảng Công Nông, đảng Chí công...

Cơ cấu hành chính: Quảng Đông gồm có 21 thành phố cấp khu,  23 thành phố cấp huyện, 41 huyện, 3 huyện tự trị, 54 khu trực thuộc thành phố, 4 xã, 7 xã dân tộc, 1137 trấn, 431 phường. 

	
	6. Hệ thống pháp luật

Tuân theo hệ thống pháp luật chung của Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa

	
	7. Lịch sử 
Ngày 14-10-1949, tỉnh Quảng Đông được giải phóng. Ngày 6-11, chính quyền nhân dân tỉnh Quảng Đông chính thức thành lập. 


	
	8. Văn hóa: 
Quảng Đông là địa phương nổi tiếng về món ăn Quảng Đông (món Việt), một trong bốn hệ món ăn nổi tiếng của Trung Quốc. 
Quảng Đông là tỉnh có văn hóa mang đặc sắc miền ven biển phia Nam Trung Quốc. Hàng năm có nhiều hoạt động văn hóa lớn. 

Quảng Đông có nền văn học, nghệ thuật phát triển, vừa truyền thống vừa hiện đại. Nghệ thuật có hý kịch, điện ảnh, truyền hình, âm nhạc, vũ đạo, thư pháp, xiếc, mỹ thuật...

Thể thao phát triển với các môn bơi lội, bóng đá, bóng bàn...



	
	9. Giáo dục
Theo chế độ giáo dục chung toàn quốc của Trung Quốc, có các cấp tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học cao đẳng. 

	
	10. Ngày nghỉ/lễ tết 

Chủ yếu theo các ngày nghỉ lễ chung của toàn Trung Quốc, như Quốc khánh ngày 1-10, ngày Tết cổ truyền từ mồng Một tháng Một âm lịch hàng năm, tết Nguyên Tiêu, tết Thanh Minh, tết Đoan Ngọ, tết Trung Thu... 
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(thông tin về tình hình kinh tế, thương mại và đầu tư)


	Phần II: Tình hình phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư

	
	1. Kinh tế
Tổng quan kinh tế:  Đến hết năm 2007, GDP đạt 3067 tỷ NDT (tương đương 430 tỷ USD), tăng 14,5%. Giá trị gia tăng của công nghiệp quy mô đạt 1307,9 tỷ NDT, tăng 18,3%. Đầu tư tài sản cố định toàn xã hội đạt 959,5 tỷ NDT, tăng 18,0%. Tổng mức bán lẻ hàng tiêu dùng toàn xã hội đạt 1059,8 tỷ NDT, tăng 16,2%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 634,0 tỷ USD, tăng 20,2%. Trong đó xuất khẩu đạt 369,2 tỷ USD, tăng 22,2%; nhập khẩu đạt 264,8 tỷ USD, tăng 17,5%. Xuất siêu trên 104 tỷ USD. Thu ngân sách địa phương đạt 278,5 tỷ NDT, tăng 28,0%. Chi ngân sách địa phương đạt 314,7 tỷ NDT, tăng 24,7%. Thu hút đầu tư nước ngoài trên thực tế đạt 16,2 tỷ USD, tăng 22,0%.ôTrong 05 địa phương có kinh tế mạnh nhất TQ là Quảng Đông, Sơn Đông, Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải, thì kinh tế Quảng Đông dẫn đầu trên một số lĩnh vực. Cụ thể: Giá trị gia tăng của công nghiệp xếp thứ hai sau Sơn Đông. Đầu tư tài sản cố định tại thành thị xếp thứ ba sau Sơn Đông và Giang Tô. Tổng mức bán lẻ hàng tiêu dùng toàn xã hội dẫn đầu. Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu dẫn đầu. Thu và chi ngân sách địa phương đều đứng đầu. Thu nhập bình quân đầu người tại thành thị đạt 17699 NDT, tăng 10,5%, xếp thứ ba sau Thượng Hải và Chiết Giang.
- Các ngành kinh tế trọng điểm: 
+ Nông nghiệp: Số liệu năm 2006, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông sản đạt trên 8,6 tỷ USD, tăng 15,6%. Tổng giá trị sản lượng nông nghiệp cả năm đạt trên 267,8 tỷ Nhân dân tệ, tăng 4%. Giá trị gia tăng trong nông nghiệp đạt trên 151,7 tỷ Nhân dân tệ, tăng 3,8%. Thu nhập ròng bình quân của nông dân đạt 5080 Nhân dân tệ/ người, tăng 8,3%. Tổng sản lượng lương thực đạt trên 13,8 triệu tấn. Tổng sản lượng thịt đạt trên 3,9 triệu tấn, sản lượng sữa đạt 124800 tấn, sản lượng trứng gia cầm đạt 347000 tấn. Tổng giá trị sản lượng nghề cá đạt 113 tỷ Nhân dân tệ, tăng 11%. Tổng sản lượng thủy sản đạt trên 7,2 triệu tấn. 
+ Công nghiệp: Số liệu năm 2006, tổng giá trị gia tăng của công nghiệp đạt 1250,0 tỷ Nhân dân tệ, tăng 17,6%. Ngành chế tạo sản phẩm thông tin điện tử có 3141 doanh nghiệp quy mô, với tổng giá trị công nghiệp đạt 1196,2 tỷ Nhân dân tệ, tăng 24,6%. Ngành công nghiệp cơ giới có 5926 doanh nghiệp quy mô, với tổng giá trị công nghiệp đạt 670,7 tỷ Nhân dân tệ, tăng 25,7%. Ngành công nghiệp hóa dầu có tổng giá trị công nghiệp đạt 390,2 tỷ Nhân dân tệ, tăng 28,3%. Ngành công nghiệp dệt và may mặc có tổng giá trị công nghiệp đạt  250,1 tỷ Nhân dân tệ, tăng 21,2%; xuất khẩu đạt 35,6 tỷ USD, đứng đầu các địa phương trong toàn Trung Quốc. Công nghiệp thực phẩm có 6210 doanh nghiệp, tổng giá trị công nghiệp đạt 195,8 tỷ Nhân dân tệ. Ngành công nghiệp vật liệu xây dựng có 2747 doanh nghiệp quy mô, tổng giá trị sản lượng công nghiệp đạt 169,1 tỷ Nhân dân tệ. Ngành công nghiệp xe hơi có hơn 600 doanh nghiệp, trong đó oanh nghiệp sản xuất có 56 (gồm chế tạo tổng thành là 10 doanh nghiệp; lắp ráp cai tạo là 46 doanh nghiệp). Doanh nghiệp sản xuất xe máy có 63, doanh nghiệp sản xuất linh phụ kiện xe máy có trên 480. Tổng giá trị sản lượng công nghiệp  của ngành xe hơi đạt 182,0 tỷ Nhân dân tệ, tăng 34,3%. Ngành công nghiệp y dược có 410 doanh nghiệp sản xuất, tổng giá trị sản lượng công nghiệp đạt 41,0 tỷ Nhân dân tệ, tăng 22,5%. Ngành công nghiệp giấy có 390 doanh nghiệp quy mô, sản lượng đạt 9,69 triệu tấn, tăng 21,9%. Ngành công nghiệp điện lực có công suất lắp máy đạt 53,8 triệu kw, tăng 12,1%. Ngành công nghiệp nhẹ có số doanh nghiệp quy mô là 15268, tổng giá trị sản lượng công nghiệp đạt 1190,6 tỷ Nhân dân tệ, tăng 20,7%. 

	
	2. Thương mại: 
Số liệu đến hết năm 2007 cho thấy:
+ Cơ cấu hàng xuất, nhập khẩu: 

Hàng xuất khẩu chủ yếu có hàng sơ cấp và hàng thành phẩm công nghiệp, trong đó hàng thành phẩm công nghiệp chiếm tới 98,17% tổng giá trị xuất khẩu.

Hàng nhập khẩu cũng chủ yếu gồm hàng sơ cấp và hàng thành phẩm công nghiệp, trong đó hàng thành phẩm công nghiệp chiếm 88,73% tổng giá trị nhập khẩu. Xin xem biểu dưới đây:
Stt
Tên hàng
Kim ngạch (triệu USD)
Tỷ trọng (%)
Tăng trưởng (%) 
Tổng xuất khẩu
369258

100

22,29

1
Sảm phẩm sơ cấp
6755

1,83

16,65

2
Hàng công nghiệp thành phẩm. Trong đó:
362503

98,17

22,40

a- Sản phẩm cơ điện
253254

68,58

24,34

b- Sản phẩm kỹ thuật cao
121071

32,79

15,92

Tổng nhập khẩu
264808

100

17,55

1
Sản phẩm sơ cấp
29838

11,27

23,75

2
Hàng công nghiệp thành phẩm. Trong đó: 

234970

88,73

16,81

a- Sản phẩm cơ điện
167152

63,12

18,79

b- Sản phẩm kỹ thuật cao
100864

38,09

13,59

+ Về phương thức thương mại: Giá trị của thương mại gia công chiếm trên 63% tổng giá trị xuất nhập khẩu.
+ Về chủ thể xuất nhập khẩu: Giá trị xuất nhập khẩu của nhóm doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài chiếm trên 64% tổng giá trị xuất nhập khẩu. 

+ Về thị trường: 05 đối tác thương mại lớn nhất là Hongkong, Mỹ, EU, Nhật Bản, ASEAN. Trong đó, Quảng Đông xuất siêu sang Hongkong, Mỹ và EU, nhập siêu từ ASEAN và Nhật Bản. 

+ Về tỷ trọng trong thương mại toàn Trung Quốc: Quảng Đông chiếm tỷ trọng 29,2% về tổng giá trị xuất nhập khẩu, chiếm 30,3% về giá trị xuất khẩu và chiếm 27,7% về giá trị nhập khẩu trong cùng kỳ. 


	
	3. Đầu tư

- Môi trường pháp lý đối với đầu tư nước ngoài thông thoáng, hạ tầng hoàn thiện, thủ tục giản tiện, dịch vụ phát triển. Là “sân sau” của các doanh nghiệp Hongkong và Đài Loan. 
- Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Quảng Đông: Số liệu 4 tháng đầu 2008 cho thấy, số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 3575, tăng 1,2%. Tổng số vốn đầu tư theo hợp đồng đạt 11,37 tỷ USD, tăng 30,2%. Tổng số vốn đầu tư trên thực tế đạt 5,9 tỷ USD, tăng 20,7%. 


	
	4. Cơ sở hạ tầng kinh tế

Cơ sở hạ tầng kinh tế thuộc loại phát triển nhất Trung Quốc. 
Sân bay quốc tế Baiyun ở Quảng Châu thuộc loại lớn và hiện đại nhất Trung Quốc. Ngoài ra còn có các sân bay quốc tế lớn khác ở Thẩm Quyến, Chu Hải...Truyền thông - thông tin rất phát triển. Năm 2006, số máy điện thoại đạt 108 triệu, tăng 9,2%, chiếm 13% toàn quốc. Trong đó, điện thoại di động đạt 71,17 triệu chiếc, tăng 11,1%. Điện thoại cố định đạt 36,39 triệu máy, tăng 5,7%. Số hộ sử dụng ADSL đạt 5,74 triệu. Hệ thống đường cao tốc nối các vùng trong tỉnh có tổng dài 3340 km. Đường quốc lộ tổng dài 178400 km. Đường sắt tổng dài 2168 km. Hệ thống cảng biển và cảng sông rất phát triển và quy mô lớn. 

	
	5. Các chỉ số kinh tế, thương mại, đầu tư cơ bản
Lấy mốc năm 1978 là 100%, thì đến hết năm 2006, chỉ số GDP là 3701,9. Chỉ số của ngành nông nghiệp là 459,2. Chỉ số của ngành công nghiệp và xây dựng là 7312,6. Chỉ số của ngành dịch vụ là 4621,3. 

	
	6n4. . Quan hệ quốc tế

Nằm trong chính sách và phương châm quan hệ quốc tế của Trung Quốc với thế giới. 
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(thông tin về quan hệ hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển...)
	Phần III: Quan hệ hợp tác với Việt Nam

	
	1. Quan hệ ngoại giao: 
Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với tỉnh Quảng Đông nằm trong khuôn khổ quan hệ ngoại giao chung giữa Việt Nam với Trung Quốc.
Việt Nam từ lâu đã đặt cơ quan Tổng lãnh sự quán tại Quảng Châu để thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương.

Từ tháng 10-2005, Việt Nam đã đặt cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Quảng Châu, trực thuộc Tổng lãnh sự quán Việt Nam, nhằm mục đích thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại song phương phát triển hơn nữa. 

	
	2. Quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại, công nghiệp VN - QĐ
Số liệu đến hết năm 2007:

2.1. Thương mại hai chiều VN - Quảng Đông:

a- Tình hình chung: 

+ Năm 2007, tổng kim ngạch XNK VN – QĐ đạt 2451,6 triệu USD, tăng 34,6%. Trong đó, VN xuất khẩu đạt 679,7 triệu USD, tăng 31,6%; nhập khẩu đạt 1771,9 triệu USD, tăng 63,2%. VN nhập siêu 1092,2 triệu USD. 

+ Trong số 10 nước ASEAN, VN đứng hàng thứ 6 về kim ngạch XNK với QĐ, sau Malaysia, Singapore, Thailand, Philipines, Indonesia.

+ Trong thương mại hai chiều VN – QĐ, phương thức thương mại thông thường chiếm khoảng 60% tổng giá trị xuất nhập khẩu; thương mại gia công chiếm khoảng 30% tổng giá trị xuất nhập khẩu. 

+ Về chủ thể tham gia vào thương mại hai chiều VN – QĐ, nhóm doanh nghiệp quốc doanh chiếm khoảng 18% tổng giá trị xuất nhập khẩu; nhóm doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 45% tổng giá trị xuất nhập khẩu; nhóm doanh nghiệp tư doanh chiếm khoảng 32% tổng giá trị xuất nhập khẩu. 

+ Về phương thức vận tải trong thương mại hai chiều VN – QĐ, vận tải đường biển và sông chiếm tỷ trọng khoảng 77% trong tổng giá trị XNK; vận tải đường bộ chiếm tỷ trong khoảng 20% tổng giá trị XNK; vận tải đường không chiếm tỷ trọng khoảng 1,6% tổng giá trị XNK; vận tải đường sắt chiếm tỷ trọng khoảng gần 1% tổng giá trị xuất nhập khẩu. 

b- Về cơ cấu các mặt hàng xuất nhập khẩu:

+ Hàng VN xuất khẩu: 

· Nhóm hàng nông lâm sản: Gồm cá đông lạnh, trái cây các loại, gạo, bột cá làm thức ăn gia súc, cao su thiên nhiên, gỗ tròn, gỗ xẻ. Nhóm hàng nông lâm sản xuất khẩu chiếm tỷ trọng khoảng 7% tổng giá trị xuất khẩu của VN vào QĐ.

· Nhóm hàng cơ điện: Gồm chế phẩm kim loại, thiết bị máy móc, điện khí và sản phẩm điện tử, công cụ vận tải, đồng hồ và thiết bị đo lường....Nhóm này chiếm khoảng 26% tổng giá trị xuất khẩu.

· Nhóm hàng sản phẩm kỹ thuật cao: Gồm kỹ thuật quang điện, máy tính và kỹ thuật thông tin, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật chế tạo mạch tích hợp máy vi tính, kỹ thuật vật liệu....Nhóm này chiếm khoảng 9% tổng giá trị xuất khẩu. 

· Nhóm khoáng sản, nhiên liệu: Gồm than đá, dầu thô, xăng dầu, quặng kim loại. Nhóm này chiếm khoảng 40% tổng giá trị xuất khẩu, trong đó tới 99% là than đá. 

· Nhóm các sản phẩm nguyên vật liệu và chế phẩm công nghiệp khác: Gồm nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất như chất dẻo sơ cấp, giấy chưa cắt, sợi bông, sợi tổng hợp, da bò và da ngựa, ván ép, phụ liệu may mặc, sợi thủy tinh; và các sản phẩm công nghiệp khác như chế phẩm nhựa, sản phẩm in ấn, pin, ac-quy, dây điện và cáp điện, đồ chơi...Nhóm này chiếm khoảng 17% tổng giá trị xuất khẩu. 
Cơ cấu các nhóm hàng xuất khẩu của VN sang QĐ cơ bản là lành mạnh, trừ nhân tố bất lợi là than đá do chiếm tỷ trọng quá lớn trong tổng giá trị xuất khẩu, trong khi việc xuất khẩu than đang bị hạn chế. 

+ Hàng nhập khẩu:

· Nhóm hàng nông sản: Gồm thủy sản, rau, đậu khô, trái cây các loại, hạt dầu ăn, dầu thực vật, lá thuốc lá....Nhóm này chiếm khoảng 2% tổng giá trị nhập khẩu.

· Nhóm hàng cơ điện: Gồm chế phẩm kim loại, thiết bị máy móc, điện khí và sản phẩm điện tử, công cụ vận tải, đồng hồ và thiết bị đo lường....Nhóm này chiếm khoảng 50% tổng giá trị nhập khẩu.

· Nhóm hàng sản phẩm kỹ thuật cao: Gồm kỹ thuật quang điện, máy tính và kỹ thuật thông tin, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật chế tạo mạch tích hợp máy vi tính, kỹ thuật vật liệu, kỹ thuật sinh học, kỹ thuật khoa học sức khỏe, kỹ thuật hàng không vũ trụ....Nhóm này chiếm khoảng 20% tổng giá trị nhập khẩu. 
· Nhóm hàng nguyên vật liệu sản xuất và hàng tiêu dùng: Gồm phân bón, xăng dầu, ván ép, gas hóa lỏng, sợi dệt, sản phẩm dệt, xi măng, đá vật liệu và chế phẩm, đồ gốm sứ, thép và phôi thép, bàn ghế giường tủ, đồng hồ, va li túi xách, dụng cụ và thiết bị thể thao, quần áo, giày dép, xe đạp, xe máy, đồ chơi, ô dù, mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa vệ sinh, hoa giả, baà chải, saả phẩm nghệ thuật, sưu tầm và đồ cổ....Nhóm này chiếm khoảng 26% tổng giá trị nhập khẩu. 

Bóc tách một số mặt hàng tiêu dùng mà trong nước VN có thể sản xuất và cũng là những mặt hàng nên hạn chế nhập để giảm bớt nhập siêu, thấy có các mặt hàng như: mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa vệ sinh, chăn ga gối đệm, đèn trang trí các loại, đồng hồ, va li túi xách, đồ dùng thể thao, đồ chơi, ô dù, hoa giả, bình đựng nước nóng, bàn chải lông, bóng (bàn, đá, rổ) các loại, đồ dùng No-el..., chiếm khoảng trên dưới 1% tổng kim ngạch nhập khẩu. Nếu tính thêm cả ô-tô, xe máy, xe đạp và linh phụ kiện liên quan, thì nhóm này chiếm khoảng 5% tổng giá trị nhập khẩu. 

2.2. Hợp tác công nghiệp và kinh tế nói chung: 

Về cơ bản, vừa qua có một số dự án công nghiệp, kinh tế lớn của VN có sự tham gia của các doanh nghiệp chủ chốt của tỉnh QĐ, như:

· Dự án đường cao tốc Trung Lương - Cần Thơ, chủ đầu tư là Ngân hàng đầu tư phát triển VN. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1 tỷ USD. Công ty tập đoàn công trình xây dựng tỉnh QĐ được chọn thiết kế công trình. Hai bên đã ký hợp đồng khung về thiết kế công trình vào tháng 10/2007.
· Một số dự án nhiệt điện và thủy điện của VN tại một số địa phương như Bình Thuận... do Công ty tập đoàn lưới điện Nam Phương, Trung Quốc thực hiện một số hạng mục thi công.

· Công ty tập đoàn viễn thông Hoa Vi, Tập đoàn viễn thông Trung Hưng đã sớm có quan hệ hợp tác kinh tế kỹ thuật với VN qua các dự án mua bán thiết bị và sản phẩm điện tử viễn thông, dự án hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt của VN...

Các dự án hợp tác công nghiệp và kinh tế lớn giữa VN – TQ nói chung, VN –QĐ nói riêng về cơ bản đều có sự chỉ đạo hoặc hỗ trợ của Chính phủ hai nước. Và các dự án này đa số đều được giao cho các tập đoàn công ty lớn thự hiện. 

	
	3. Hợp tác đầu tư và hợp tác phát triển VN - QĐ
· Đầu tư của QĐ vào VN tính đến hết tháng 4/2008 đạt 39 dự án, tổng kim ngạch đầu tư theo hợp đồng đạt 110 triệu USD, trong đó số vốn của phía TQ đạt 100 triệu USD. Một số tập đoàn công ty lớn tiêu biểu đã đầu tư vào VN như tập đoàn TCL, tập đoàn Media. Một số công ty tập đoàn khác cũng đang trong quá trình nghiên cứu, khảo sát đầu tư vào VN nhu tập đoàn Galanz. 

· Đầu tư của QĐ vào VN tăng mạnh trong hai năm trở lại đây, nhất là sau sự kiện VN tổ chức thành công Hội nghị APEC và công bố Luật đầu tư mới và các chính sách liên quan. Nguyên nhân chủ quan có việc VN đổi mới và mở cửa mạnh mẽ hơn, VN trở thành thị trường đầu tư hấp dẫn hơn. Nguyên nhân khách quan là doanh nghiệp QĐ cần tìm kiếm thị trường mới để chuyển dịch sản xuất, nhất là những ngành sản xuất, chế tạo cần nhiều lao động rẻ, tốn nhiều nguyên liệu và năng lượng, ô nhiễm môi trường, sản phẩm trong nước bão hòa như: dệt may, giày dép, xi măng, gốm sứ, chất dẻo, giấy, đồ điện gia dụng.... Đây cũng làđiểm VN cần chú ý khi thu hút đầu tư từ TQ nói chung, QĐ nói riêng để sàng lọc về công nghệ và chất lượng.  

· Đầu tư của VN vào QĐ cũng có một số dự án, song quy mô rất nhỏ bé. 


	Chuyên mục 4

(những thông tin hữu ích về các qui định pháp lý, yêu cầu phi luật định, qui trình hoặc thủ tục thành doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh...)
	Phần IV: Một số điều cần biết khi kinh doanh với thị trường nghiên cứu
Năng lực sản xuất mạnh, hàng hóa dồi dào, chủng loại phong phú. 
Sản phẩm công nghệ nguồn ít. 
Doanh nghiệp vừa và nhỏ nhiều.

Chất lượng hàng hóa có nhiều cấp độ khác nhau, hàng chất lượng kém, hàng nhái, hàng giả nhiều.

Thanh toán có rủi ro. Cần qua ngân hàng để giảm bớt rủi ro. 

	
	1. Các quy định về xuất nhập khẩu

- Chứng từ nhập khẩu

- Giấy phép nhập khẩu

- Các mặt hàng cấm nhập khẩu

- Hạn chế nhập khẩu

- Tạm nhập

- Nhập khẩu hàng mẫu và tài liệu quảng cáo
Các quy định này như các quy định liên quan của Trung Quốc nói chung. 

	
	2. Chính sách thuế và thuế suất 

- Thuế giá trị gia tăng 

- Thuế nhập khẩu

- Thuế thu nhập
Chính sách thuế và thuế suất như chính sách thuế và thuế suất của Trung Quốc nói chung

	
	3.Quy định về bao gói, nhãn mác 
Như quy định của Trung Quốc nói chung

	
	4. Quy định về kiểm dịch động thực vật 

Như quy định của Trung Quốc nói chung

	
	5. Quyền sở hữu trí tuệ 

Sáng chế, nhãn hiệu thương mại, thiết kế đã đăng ký, thiết kế chưa đăng ký, bản quyền
Như quy định của Trung Quốc nói chung

	
	6. Khu vực tự do thương mại 



	
	7. Qui định về tiêu chuẩn đối với hàng hóa, dịch vụ

Như quy định của Trung Quốc nói chung

	
	9. Thành lập doanh nghiệp

Như quy định của Trung Quốc nói chung

	
	10. Văn hóa kinh doanh

-  Tập quán kinh doanh : Ảnh hưởng ít nhiều của các thị trường ngay cạnh như Hongkong, Đài Loan, kinh doanh thông thoáng, song khó kiểm soát chất lượng. Thanh toán cũng tiềm tàng khả năng rủi ro. 
-  Một số phong tục tập quán, văn hóa cần lưu ý : Coi trọng văn hóa giao tiếp qua ăn uống, chiêu đãi để làm quen hoặc đàm phán.  
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5- Hải quan Quảng Châu. Tel: (020) 81102420; Fax: (020) 81102421
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